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TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             Số: 10/PA-THTT  
Tân Tập, ngày 28 tháng 01 năm 2021
PHƯƠNG ÁN 

Tổ chức công tác bán trú năm học 2020-2021


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Cần Giuộc về việc tổ chức bán trú cho học sinh năm học 2020-2021;
Căn cứ vào biên bản trao đổi công tác tổ chức bán trú tại các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc, ngày 26 tháng 8 năm 2021;       


Căn cứ vào nhu cầu bán trú của cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2020-2021;
Trường Tiểu học Tân Tập xây dựng Phương án tổ chức công tác bán trú năm học 2020-2021 như sau:

A. Đặc điểm tình hình
I. Đặc điểm chung
Trường Tiểu học Tân Tập có một điểm trường với tổng diện tích đất là 7.452 m2. 
1. Đội ngũ CB-GV-CNV

- Tổng số CB-GV-NV: 42/ 30 nữ
2. Tình hình lớp và học sinh bán trú
- Tổng số lớp bán trú : 03 lớp.

- Tổng số bảo mẫu: 03 (hợp đồng )

- Tổng số học sinh: 132 học sinh/ 03 lớp, chia ra: 

+ Khối 1: 56 học sinh 

+ Khối 2: 38 học sinh 

+ Khối 3: 23 học sinh 

+ Khối 4: 16 học sinh 

+ Khối 5: 09 học sinh 

3. Tình hình cơ sở vật chất điểm tổ chức bán trú

- Tổng diện tích đất cấp QSD: 7 452m2 

- Tổng phòng học: 25 phòng


- Phòng ngủ trưa học sinh: 01 phòng ( sử dụng lồng ghép phòng học) 


- Phòng Tiếng Anh: 02

-  Phòng Máy tính: 02

- Phòng GDNT ( Âm nhạc- Mỹ thuật): 01

- Văn phòng: 01

- Thư viện – thiết bị: 02 ( góc thư viện xanh sân trường)

-  Phòng y tế - nha học đường: 01

II. THUẬN LỢI

- Công tác giáo dục của địa phương nói chung và của trường Tiểu học Tân Tập nói chung luôn được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng -Chính quyền địa phương; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GD-ĐT huyện Cần Giuộc, cũng như sự quan tâm - phối hợp tốt của Cha mẹ  học sinh.

- Đội ngũ cán bộ-giáo viên ổn định, đoàn kết và chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, an tâm và có trách nhiệm cao trong công tác.

- Chất lượng giáo dục của đơn vị ổn định và luôn có tiến bộ hàng năm học.

- Điều kiện đi lại của học sinh thuận lợi, hầu hết học sinh đều được gia đình trực tiếp đưa đón nên luôn đảm bảo sự an toàn và tạo được sự gần gũi thường xuyên giữa GVCN với Cha mẹ học sinh.

- Kinh tế địa phương khá ổn định, là điều kiện thuận lợi cho học sinh được học 02 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường.


- Cơ sở vật chất bán trú được bổ sung, đáp ứng kịp thời nhu cầu ăn nghỉ trưa tại trường cho học sinh. 

III. KHÓ KHĂN

- Điều kiện kinh phí của trường còn hạn hẹp nên cơ sở vật chất cho bán trú chưa hoàn thiện về chất lượng.

- Một số học sinh không ăn nghỉ trưa tại trường, gia đình không có điều kiện quản cho các em ăn nghỉ trưa, đi học rất sớm, phần nào làm ảnh hưởng tới nề nếp chung của lớp bán trú.

- Trường mới tổ chức bán trú lần đầu nên chưa có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc HS bán trú.

- Trường chưa có nhân viên Y tế

B. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt nâng cao chất lượng dạy học 02 buổi/ ngày.

- Đảm bảo công tác hoạt động bán trú luôn đạt chất lượng tốt nhất cho các em học sinh, Cha mẹ  học sinh yên tâm công tác, giảm thiểu việc đưa đón học sinh trong giờ nghỉ trưa.

- BGH nhà trường kết hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh thực hiện công tác kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra đảm bảo định lượng của từng suất ăn để các em luôn được ăn no, ăn ngon và đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ngủ đủ giấc trưa để học sinh khỏe mạnh và phát triển toàn diện.
C. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BÁN TRÚ

Được sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Cần Giuộc về việc tổ chức bán trú cho học sinh năm học 2020-2021. Qua thời gian nghiên cứu và thống nhất trong Ban giám hiệu nhà trường. Trường TH Tân Tập chọn phương án tổ chức bán trú sau:


Giao khoán việc tổ chức nấu và phục vụ suất ăn.
Nhà trường chỉ quản lý an ninh, an toàn trong quá trình ăn nghỉ của học sinh.
- Dự kiến số học sinh ở bán trú: 132 học sinh 
      
- Hợp đồng nhà cung cấp suất ăn có uy tín, cung cấp suất ăn hàng ngày cho học sinh.

      
- Nhà trường chỉ quản lý an ninh, an toàn trong quá trình ăn nghỉ của học sinh.


- Bố trí sắp xếp đầy đủ phòng học, phòng nghỉ trưa cho học sinh bán trú và học sinh học 2 buổi/ngày.
1. Thời gian hoạt động bán trú tại trường:

+ Từ 10h20 – 10h30: Vệ sinh trước khi ăn
+ Từ 10h30 – 11h: ăn trưa và vệ sinh sau khi ăn.

     
+ Từ 11h – 11h15: Nghỉ ngơi, thư giản sau khi ăn.

     
+ Từ 11h15 – 13h15: Ngủ trưa.

     
+ Từ  13h15 – 13h40: Vệ sinh cá nhân.

     
+ Từ 13h45: Chuẩn bị vào học chương trình buổi chiều.

2. Tổ chức ăn trưa

- 10 giờ 30 phút học sinh tập trung ăn trưa tại nhà ăn, nhân viên trông trẻ buổi trưa sắp xếp ổn định học sinh ngồi vào bàn ăn theo vị trí quy định.

- Tổ chức bữa ăn hợp khẩu vị của học sinh, đảm bảo đầy đủ chất, cung cấp đủ calo/ngày. Áp dụng dần dần bộ thực đơn chuẩn vào bữa ăn hằng ngày cho các em.

           - Hợp đồng cho cá nhân có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong việc tổ chức phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh đảm nhận từ khâu: nhập liệu, chế biến, thành phẩm, phục vụ hỗ trợ học sinh ăn, vệ sinh. Tự thu chi và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và có khoản kinh phí hỗ trợ nhà trường. Tự chịu trách nhiệm và đảm bảo các điều kiện về kinh doanh và  ATVSTP theo quy định của pháp luật. (gọi tắt là chủ nhà bếp)

- Thực đơn, giá cả thực hiện theo sự thoả thuận giữa CMHS và chủ cơ sở cung cấp suất ăn.


- Thực đơn hàng tuần được công khai trên bản thông tin nhà trường để Cha mẹ  cùng đóng góp ý kiến.

- Nhà trường và chủ cơ sở cung cấp suất ăn quản lý khẩu phần ăn theo thực đơn thay đổi hàng tuần, giám sát kiểm tra việc thực hiện VSATTP và lưu mẫu theo quy định.


- Công ty thực hiện hợp đồng cung cấp khẩu phần ăn:


+ Tên công ty: CƠ SỞ CƠM KIM OANH

+ Mã số thuế: 1100894722


+ Họ tên chủ công ty: Bà Đoàn Mộng Thị Yến Oanh

+ Địa chỉ: Số 306A, Phan Văn Mảng, KP 8, Thị trấn Bến Lức, Long An

+ Tấm chăn trải cho học sinh nằm ngủ có kích thước quy định chung: 1,2m x 0,8m

+ Mỗi tuần cha mẹ học sinh đem chăn, mền, áo gối về giặt, phơi một lần.


- Cha mẹ học sinh chuẩn bị cho học sinh một bộ đồ, để học sinh thay trong giờ nghỉ trưa.


- Học sinh không tắm rửa trong giờ nghỉ trưa.

- Nhà trường sẽ phân công CB, GV, NV trông coi, chăm sóc cho học sinh trong thời gian bán trú buổi trưa. 


- Người làm vệ sinh phải tổng vệ sinh, quét dọn và lau sàn hàng ngày trước khi học sinh nghỉ trưa 11 giờ 15 phút.


4. Dự kiến trang bị cơ sở vật chất     

- Nhà ăn 

- Bàn học sinh ngồi ăn (13 cái): Bàn INOX kích thước Dài 200cm × Rộng 80cm × Cao 65cm Chân F 32mm . ( Cơ sở cơm Kim Oanh cung cấp) 

- Ghế học sinh ngồi ăn (132 cái): Ghế ngồi ( nhựa) Cao 30cm( Cơ sở cơm Kim Oanh cung cấp).
-  Khay ăn (132 cái): Khay 5 ngăn INOX 304 có nắp đậy kích thước (25 × 33 × 4)cm. ( Cơ sở cơm Kim Oanh cung cấp).
- Muỗng, đũa, ... (132 bộ) ( Cơ sở cơm Kim Oanh cung cấp).
- Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn (01 cái). ( Cơ sở cơm Kim Oanh cung cấp).
- Phòng học sinh thay đồ (03 phòng/ 03 lớp, bố trí trong các lớp) (03 cái): dài 2m × ngang 1,5m × cao 2m ( Trường trang bị) . 

- Dãy kệ phía sau phòng ngủ cho học sinh để quần áo, dụng cụ cá nhân (14 cái): Kệ để đồ cá nhân học sinh 3 ngăn kích thước (1,2 × 1,4 × 0,4)m, sắt L 30 × 50, liên kết 4 mâm tole, sơn tĩnh điện ( Trường trang bị). 

5. Dự kiến khoản thu và chi tiền bán trú

* Thu: 


- Tiền học phí bán trú: 80 000/ tháng (phí 2 buổi/ ngày và bán trú).


- Tiền ăn: 19.500 đồng × 20 ngày = 390.000 đồng/ tháng.


- Tiền điện: 5 000 đồng/ tháng


- Tiền nước uống: Không thu sử dụng nguồn lước lọc của trường

- Tiền mua thuốc xịt muỗi, thuốc tẩy rửa, lau sàn hàng ngày: Không thu sử dụng kinh phí BHYT trích lại cho trường.

Tổng cộng: 475.000 đồng/tháng


Cha mẹ học sinh đóng tiền bán trú cho Bộ phận tài chính nhà trường từ ngày 25 đến 30 hàng tháng (đóng tiền tháng tiếp theo trước một tuần).


Học sinh nghỉ học, bận việc riêng, … không tham gia ăn uống, phải báo cho nhân viên chăm sóc buổi trưa trước một ngày để cắt khẩu phần ăn.

* Chi:


- Chi Bồi dưỡng GV, Ban quản lý: Từ nguồn phí 2 buổi/ ngày và bán trú. 


- Tiền ăn: 19 5000 đồng × 20 ngày = 390.000 đồng/ tháng.

- Tiền điện, nước sinh hoạt: 5 000 đồng/ tháng.

- Tiền nước uống: sử dụng nguồn lước lọc của trường


- Tiền mua thuốc xịt muỗi, thuốc tẩy rửa, lau sàn hàng ngày: sử dụng kinh phí BHYT trích lại cho trường.


Các khoản thu chi được dán công khai trên bản tin của nhà trường hàng tháng.

6. Về nhân sự
* Đối với nhân viên nhà bếp (đối với bên cung cấp suất ăn)
- Trang phục đầy đủ đúng qui định khi làm việc: Đeo khẩu trang, gang tay.      

- Các thực phẩm cần được đun nấu kĩ trước khi ăn.

- Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín.

- Không để lẫn thực phẩm sống và chín.

- Luôn giữ tay khi phân phát thực phẩm sạch sẽ, nếu tay có vết thương, phải băng và bọc kín vết thương trước khi chế biến thực phẩm.

- Thực hiện chế biến theo qui định của bếp một chiều.

- Chế biến và thường xuyên thay món ăn cho hợp khẩu vị HS.

- Hàng ngày lưu vật phẩm đã chế biến trong tủ lạnh theo quy định.

- Chia thức ăn đã chế biến theo số lượng qui định.

- Phân công cụ thể người lưu mẫu thức ăn chín, sống hàng ngày.

- Các nhân viên phục vụ bếp bán trú phải được tập huấn kiến thức về VSTTP và khám sức khoẻ định kì.

* Đối với giáo viên, nhân viên quản lý bọc sinh buổi trưa

- GVCN phải bàn giao HS ăn bán trú cho giáo viên - nhân viên trông trưa vào lúc 10 giờ 15 phút tại phòng học theo nội dung bàn giao đã quy định.

- Giáo viên- nhân viên trông trưa phải nắm chắc sĩ số, hướng dẫn học sinh làm vệ sinh trước và sau khi ăn.

- Hướng dẫn HS vào vị trí ngồi ăn, quán xuyến, động viên HS ăn hết khẩu phần.

- Cho học sinh ăn, ngủ đúng giờ qui định.

- Giáo viên- nhân viên trông trưa phải quản lí HS ăn, ngủ (không được bỏ HS đi làm việc riêng).

- Sau khi ngủ dậy, giáo viên- nhân viên phải sắp xếp bàn ghế, nhắc học sinh chải đầu tóc gọn gàng, sạch đẹp.

- Ghi nhận xét tình hình HS ăn, ngủ trưa, bàn giao HS cho giáo viên dạy tiết 1 buổi chiều và GV chủ nhiệm lớp.

- Người chăm sóc học sinh buổi trưa giáo dục các em có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự phục vụ trong giờ ăn và trong giờ ngủ. Cụ thể: Biết xếp gối, chăn, mền khi ngủ dậy, biết dẹp tô, muỗng sau khi ăn xong vào nơi quy định, biết đánh răng sau bữa ăn, rửa tay và rửa mặt đúng cách. Biết xếp ghế trước khi ra khỏi nhà ăn. Tự phục vụ:  Học sinh trật tự, ngồi đúng vị trí khi ăn, các em biết phân chia vật dụng theo từng loại; các học sinh lớn có thể hỗ trợ người chăm sóc trẻ vận chuyển các vật dụng trả về nhà bếp.

- Nhu cầu nhân viên hợp đồng phục vụ (bảo mẫu): 03 nhân viên (1 nhân viên/ 50 học sinh, hợp đồng 161, nguồn kinh phí từ nguồn NSNN của đơn vị). 

7. Nội dung kiểm tra hàng tháng về công tác bán trú
- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm và thức ăn đã được chế biến.

- Kiểm tra nề nếp ăn, ngủ trưa.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra vệ sinh, nội vụ phòng học, bếp bán trú.

- Kiểm tra việc quản lý học sinh bán trú của giáo viên.

- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ sổ sách bán trú.

- Kiểm tra việc lưu trữ  mẫu thức ăn.
8. Hồ sơ sổ sách: Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định
- Sổ tiếp phẩm.

- Sổ lưu phẩm

- Sổ 3 bước

- Hồ sơ sức khỏe học sinh – giáo viên – công nhân viên.

- Sổ theo dõi sức khỏe học sinh

9. Chăm sóc và phòng chống dịch bệnh

- Thực hiện theo bộ thực đơn chuẩn nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh.

- Cán bộ y tế và bảo mẫu lập danh sách trẻ thừa cân, béo phì và trẻ suy dinh dưỡng để theo dõi sức khỏe và phân chi thức ăn cho hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của các em.

- Hợp đồng với Trung tâm Y tế xã khám sức khỏe cho học sinh 1lần/ năm. Đảm bảo 100% học sinh được khám sức khỏe.

- Cân trọng lượng, đo chiều cao  hàng quý.

- Giáo dục vệ sinh răng miệng cho các em.

- Tập cho các em có thói quen ăn nhiều món, nghỉ trưa đúng giờ giấc.

- Giáo dục học sinh đánh răng, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi đi ngủ.

- Giặt khăn: hai ngày 1 lần bằng xà bông.

- Rửa ca: 1 lần/ngày.


- Mỗi tuần cha mẹ HS đem chăn, mền, gối, … về vệ sinh phơi giặt 1 lần.

- Nhà ăn, phòng ngủ (lớp học): vệ sinh 1 lần/ ngày và khử khuẩn 1 lần/ tuần.

- Xịt muỗi vào đầu giờ và không để có muỗi trong lớp học, trong khuôn viên trường học.


10. Lưu mẫu thức ăn

- Nhà trường sẽ trang bị một tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn.

- Các mẫu thức ăn được cho vào một hộp mũ dán niêm phong.
D. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM


- Ban chỉ đạo: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên kiêm nhiệm y tế, Kế toán. 


- Nhân viên phụ trách chăm sóc trẻ buổi trưa: 2 nhân viên chăm sóc trẻ và 1 nhân viên lau dọn vệ sinh.
1. Ông Võ Minh Quân - Hiệu trưởng - Trưởng BCĐ: Phụ trách chung.

Tham mưu với cấp ủy Đảng, các đoàn thể của địa phương, Ban đại diện CMHS, trạm y tế phối hợp thực hiện để công tác tổ chức bán trú đạt hiệu quả. Kí kết hợp đồng nhà cung cấp thực phẩm, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác bán trú. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tăng cường CSVC lớp bán trú. Bố trí cán bộ, người chăm sóc, cấp dưỡng lớp bán trú, quyết định chi trả các khoản kinh phí liên quan đến lớp bán trú.    

2. Ông Đào Trung Kiên – Phó Hiệu trưởng, trực tiếp phụ trách công tác bán trú.

3. Ông Phạm Văn Dũ- Phó Hiệu trưởng, phụ trách CSVC công tác bán trú.

4. Bà Trần Thị Hiền - Kế toán: Lên định lượng ăn từ chiều hôm trước (Trừ học sinh nghỉ ăn hằng ngày), sau đó báo cho nhà cung cấp thực phẩm; Đầu giờ buổi sáng lấy số lượng HS ăn bán trú trong ngày của các lớp; làm sổ sách chi tiêu bán trú hàng ngày.

5. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Giáo viên KN Y tế: Kiểm tra, giám sát hàng ngày về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

6. Bà Trần Thị Thủy Tiên- Thủ quĩ: thu và quyết toán tiền ăn hàng tháng của học sinh, ghi bảng công khai chi tiêu tại bảng tin nhà trường. 
Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


- Thời gian thực hiện: 


+ Ngày 17/ 017/2021 tổ chức họp cha mẹ học sinh lấy ý kiến và đăng ký bán trú.


+ Trung tuần tháng 02/ 2021 tham quan học hỏi kinh nghiệm tổ chức bán trú.


+ Ngày 25/ 02/ 2021 tập trung học sinh ổn định, ôn tập, phân công giáo viên theo danh sách lớp bán trú, thông báo và nhắc nhỡ cha mẹ học sinh trang bị các vật dụng dùng cho bán trú.

+ 01/ 03/2021 thực hiện bán trú, tổ chức ăn uống, nghỉ trưa cho học sinh.

Trên đây là phương án thực hiện công tác bán trú của trường Tiểu học Tân Tập năm học 2020-2021. Đề nghị các bộ phận, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./.
Nơi nhận: 
HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Lưu: VT.
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